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STT Tên đơn vị 
Địa chỉ đơn vị 

Địa điểm  

Số điện thoại  

đường dây nóng 

1  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng 

- Trụ sở chính: số 18 đường 

Hoàng Diệu, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

 

- Điểm tiếp nhận:  Số 1 đường 

Tôn Đức Thắng, phường Lê 

Thanh Nghị, thành phố Hải 

Phòng. 

080.31137 

02253.842291 

 

02253.840888 

02253.837444 

 

2  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Thủy Nguyên 

Số 5 đường Đà Nẵng, phường 

Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng 

0902.091768 

3  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Thiên Hương 

Tổ dân phố 5, phường Thiên 

Hương, thành phố Hải Phòng 
0932.354.886 

4  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nam Triệu 

Tổ dân phố Trung, phường Nam 

Triệu, thành phố Hải Phòng 0912.122.168 

5  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Bạch Đằng 

Số 21, 23 đường Trần Quốc Bảo, 

Tổ dân phố Hoàng Tôn, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng 

0772.210975 

6  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Lưu Kiếm 

Tổ dân phố Trung, phường Lưu 

Kiếm, thành phố Hải Phòng 0904.025.442 

7  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Lê Ích Mộc  

Tổ dân phố 2, phường Quảng 

Thanh, thành phố Hải Phòng 0979.666.893 

8  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Hòa Bình 

Tổ dân phố Hòa Tiến, phường 

Hòa Bình, thành phố Hải Phòng 0943.391.555 

9  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Việt Khê 

Thôn 2, Phù Lưu, xã Việt Khê, 

thành phố Hải Phòng 0902.297.929 



 

10  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Hồng Bàng 

Số 6 đường Hồng Bàng, phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng 

0902.297.929 

11  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Hồng An 

Tổ dân phố Lê Lác 2, phường 

Hồng An, thành phố Hải Phòng 
0904.191.188 

12  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Ngô Quyền 

Số 46 đường Lê Lai, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng 
0822.066.888 

13  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Gia Viên 

Số 201 đường Lạch Tray, 

phường Gia Viên, thành phố Hải 

Phòng 

0936.978.977 

14  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Lê Chân 

Số 10A Hồ Sen, phường Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng 
0936.611.955 

15  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường An Biên 

Số 387 đường Thiên Lôi, 

phường An Biên, thành phố Hải 

Phòng 

0904.389.005 

16  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Hải An 

Số 10/15A đường Lê Hồng 

Phong, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng 

0904.210.979 

17  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Đông Hải 

Số 433 đường Đông Hải, 

phường Đông Hải, thành phố 

Hải Phòng 

0826.888.993 

18  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Kiến An 

Số 2 Cao Toàn, phường Kiến 

An, thành phố Hải Phòng 
0912.545.568 

19  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Phù Liễn 

Số 618, đường Nguyễn Lương 

Bằng, phường Phù Liễn, thành 

phố Hải Phòng 

0827.286689 

20  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nam Đồ Sơn 

Tổ dân phố Đức Hậu, phường 

Nam Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng 

0359.223.999 

21  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Đồ Sơn 

Số 242A, đường Lý Thánh 

Tông, phường Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 

0936.692.999 

22  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trần Hưng 

Đạo 

Số 68, đường Trần Nguyên Đán, 

KDC Bích Động Tân Tiến, 

phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng 

0368.221.666 

23  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính phường 

Dương Kinh 

số 869, Phạm Văn Đồng Tổ 3, 

phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng 

0868.662.696  



 

 

24  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường An Dương 

 Số 12 đường 351, phường An 

Dương, thành phố Hải Phòng 
0912.162.158  

25  

Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 

phường An Phong 

số 388, đường An Phong, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

0968.686.228 

26  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường An Hải 

 Số 47 Bạch Mai, phường An 

Hải, thành phố Hải Phòng 
0396.096.368 

27  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Hưng 

 Thôn Trần Thành, xã An Hưng, 

thành phố Hải Phòng. 

0972.746.679 

0903.201.183 

28  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Khánh 

 Thôn Tân Nam, đường 354, xã 

An Khánh, thành phố Hải Phòng 
0989.409.405  

29  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Quang 

 thôn Câu Hạ A, xã An Quang, 

thành phố Hải Phòng  
0384.374.914  

30  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Trường 

Thôn Ngọc Trử 2, xã An 

Trường, thành phố Hải Phòng  
0776.409.115 

31  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Lão 

 Số 17 & 19 Nguyễn Văn Trỗi, 

xã An Lão, thành phố Hải Phòng 
 0914.316.793 

32  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kiến Thụy 

 Số 8, khu dân cư Cẩm Xuân, 

đường Mạc Thái Tổ, xã Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng  

0816.165.589 

0936.383.808 

33  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kiến Minh 

Thôn Vũ Vị, xã Kiến Minh, 

thành phố Hải Phòng  

0946.291.396 

0913.029.358 

34  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kiến Hải 

 Thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố 

Hải Phòng 

 0989.123.216  

0935.240.685 

35  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kiến Hưng 

 Thôn Cao Bộ, xã Kiến Hưng, 

thành phố Hải Phòng 
 0904.555.739 

36  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nghi Dương 

 Thôn 4 Kiến Quốc, xã Nghi 

Dương, thành phố Hải Phòng 
0912.342.741  

37  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Quyết Thắng 

Thôn Sinh Đan, xã Quyết 

Thắng, thành phố Hải Phòng 
0795.317.645  



38  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tiên Minh 

 Thôn Đông Quy, xã Tiên Minh, 

thành phố Hải Phòng 
0904.119.986  

39  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tân Minh 

 Thôn Kinh Lương 4, xã Tân 

Minh, thành phố Hải Phòng 
0833.052.018  

40  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tiên Lãng 

 Số 1, phố Cựu Đôi, xã Tiên 

Lãng, thành phố Hải Phòng 
02253. 683.853  

41  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Chấn Hưng 

 Thôn Bạch Xa, xã Chấn Hưng, 

thành phố Hải Phòng 
0359.889.666  

42  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Hùng Thắng 

 Thôn Vấn Đông, xã Hùng 

Thắng, thành phố Hải Phòng 
0912.809.823 

43  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Bảo 

Đường 20/8, xã Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng 
0823.919.686 

44  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thôn Dương Tiền, xã Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
0904.679.558 

45  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Am 

Thôn 4, xã Vĩnh Am, thành phố 

Hải Phòng 
0913.103.560 

46  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Hải 

Thôn Thái Hòa, xã Vĩnh Hải, 

thành phố Hải Phòng 
0975.676.975 

47  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Hòa 

Thôn Trúc Hiệp, xã Vĩnh Hòa, 

thành phố Hải Phòng 
0969.021.235 

48  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Thịnh 

Thôn 3 xã Vĩnh Thịnh, thành 

phố Hải Phòng 
0931.572.579 

49  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Vĩnh Thuận 

Thôn An Cầu, xã Vĩnh Thuận, 

thành phố Hải Phòng 
0987.193.166 

50  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công đặc 

khu Cát Hải 

Số 71, đường Hà Sen, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
0982.060.522 

51  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công đặc 

khu Bạch Long Vĩ 

Khu 1 đặc khu Bạch Long Vĩ, 

thành phố Hải Phòng 
0944.225.228 



52  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Việt Hòa 

Số 18, phố Cẩm Hòa, phường 

Việt Hòa, thành phố Hải Phòng 
0973.862.588 

53  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Cẩm Giang 

Khu La B, xã Cẩm Giang, thành 

phố Hải Phòng 
0969.742.458 

54  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Ái Quốc 

Đường Pháp Loa, Khu Ninh 

Quan, phường Ái Quốc, thành 

phố Hải Phòng 

0913.913.126 

55  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Kẻ 

Sặt 

Đường Đinh Tiên Hoàng, xã Kẻ 

Sặt, thành phố Hải Phòng 
02203.777.989 

56  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nam Thanh Miện 

Thôn Triều Dương, xã Nam 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng 

02202.739.447 

57  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Tứ 

Kỳ 

Đường Tây Nguyên, xã Tứ Kỳ, 

thành phố Hải Phòng 
0220.3747.220 

58  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Lê Thanh 

Nghị 

Số 312 đường Ngô Quyền, 

phường Lê Thanh Nghị, thành 

phố Hải Phòng 

02203.848.472 

59  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nhị Chiểu 

Số 3, Đường Vũ Mạnh Hùng, 

phường Nhị Chiểu, thành phố 

Hải Phòng 

22203.822.888 

60  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trần Hưng 

Đạo 

Số 68, đường Trần Nguyên Đán, 

Khu dân cư Bích Động Tân 

Tiến, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng 

0368.221.666 

61  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Thành 

xã An Thành, thành phố Hải 

Phòng  
0965.791.020 

62  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Chí Linh 

Số 228 đường Lê Thành Tông, 

phường Chí Linh, thành phố Hải 

Phòng 

0984.340.694 

0399.469.661 

63  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã An 

Phú 

Thôn Cẩm Lý, xã An Phú, thành 

phố Hải Phòng 
0979.812.018 

64  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trần Liễu 

Thôn La Xá, phường Trần Liễu, 

thành phố Hải Phòng 
0945.023.766 

65  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Chí Minh 

Thôn Mỹ Ân, xã Chí Minh, 

thành phố Hải Phòng 
0987.542.228 



66  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Phạm Sư 

Mạnh 

Số 684 Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Phạm Sư Mạnh, thành 

phố Hải Phòng 

02203.822.678 

67  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nguyễn Lương Bằng 

Đường 392, Thôn Đoàn Phú, xã 

Nguyễn Lương Bằng, thành phố 

Hải Phòng 

0375.555.873 

68  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Hợp Tiến 

Thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, 

thành phố Hải Phòng 
0933.916.636 

69  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Trường Tân 

Thôn Đông Trại, xã Trường 

Tân, thành phố Hải Phòng 
0938.540.999 

70  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Bắc Thanh Miện 

Thôn An Lâu, xã Bắc Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng 
0912.792.192 

71  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Yết Kiêu 

Thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, 

thành phố Hải Phòng 
0984.003.826 

72  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Phú Thái 

Số 66, đường Trần Hưng Đạo, 

xã Phú Thái, thành phố Hải 

Phòng 

02203.724.111 

73  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Tân Hưng 

Số 01 Bá Liễu, phường Tân 

Hưng, thành phố Hải Phòng 
0976.933.888 

74  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nam Sách 

Số 232A Trần Phú, xã Nam 

Sách, thành phố Hải Phòng 
0974.400.118 

75  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nhị Chiểu 

Số 3, đường Nguyễn Mạnh 

Hùng, phường Nhị Chiểu, thành 

phố Hải phòng  

0989.914.776 

76  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Đường An  

Thôn Mộ Trạch, xã Đường An, 

thành phố Hải Phòng 
0973.540.769 

77  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Hải Dương 

Số 139 đường Bạch Đằng, 

phường Hải Dương, thành phố 

Hải Phòng 

0906.104.228 

78  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thanh Miện 

134 đường Nguyễn Lương 

Bằng, xã Thanh Miện, thành phố 

Hải Phòng 

0986.892.705 

79  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tuệ Tĩnh 

Thôn Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh, 

thành phố Hải Phòng 
0985.770.833 



80  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Khúc Thừa Dụ 

Thôn Động Trạch, xã Khúc 

Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng 
0387.662.999 

81  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Gia Phúc 

Thôn Cát Hậu, xã Gia Phúc, 

thành phố Hải Phòng 
0988.315.155 

82  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Trần Phú 

Thôn Mạn Đê, xã An Phú, thành 

phố Hải Phòng 
0912.912.918 

83  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Hà 

Bắc 

Thôn Nam, xã Hà Bắc, thành 

phố Hải Phòng 
0979.415.798 

84  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nguyễn Đại 

Năng 

Số 1 Phố Nguyễn Du, phường 

Nguyễn Đại Năng, thành phố 

Hải Phòng 

0962.623.345 

85  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nguyễn Trãi 

Khu 3 phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hải Phòng  
0976.799.184 

86  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nam An Phụ 

Số 168, Nguyễn Trãi 2, phường 

Chu Văn An, thành phố Hải 

Phòng 

098.4049.414 

87  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Thạch Khôi 

Số 256, phố Thạch Khôi, 

phường Thạch Khôi, thành phố 

Hải Phòng 

0982.008.655 

88  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Bắc An Phụ 

Khu dân cư Đại Uyên, phường 

Bắc An Phụ, thành phố Hải 

Phòng 

0989.601.255 

89  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Chu Văn An 

Số 168, Nguyễn Trãi 2, phường 

Chu Văn An, thành phố Hải 

Phòng 

0989.847.884 

90  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thượng Hồng 

Thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, 

thành phố Hải Phòng 
0388.212.984 

91  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Trần Nhân 

Tông  

Số 14, Phố Đại Tân, phường 

Trần Nhân Tông, thành phố Hải 

Phòng  

0328.112.389 

92  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Thành Đông 

Số 48 Tự Đông, phường Thành 

Đông, thành phố Hải Phòng 
02203.849.550 

93  
 

Trung tâm Phục vụ 

Thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
02203.748.656 



hành chính công xã 

Đại Sơn 

94  
Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tân Kỳ 

Thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, 

thành phố Hải Phòng 
0376.402.638 

95  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Tân An 

Thôn Đồng Lạc, xã Tân An, 

thành phố Hải Phòng 
0978.358.573 

96  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Kinh Môn 

Số 285 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Kinh Môn, thành phố 

Hải Phòng 

090.4289.324 

97  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Lạc Phượng 

Thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải Phòng 
02203.749.128 

98  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Mao Điền 

Thôn Tràng Kỹ, xã Mao Điền, 

thành phố Hải Phòng 
0985.926.326 

99  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Lê Đại Hành 

Km79+700 QL37, Khu dân cư 

Tư Giang, phường Lê Đại Hành, 

thành phố Hải Phòng 

 0918.763.689 

100  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Kim Thành 

Thôn Đồng Xá Bắc, xã Kim 

Thành, thành phố Hải Phòng 

                                             

0966.799.232 

101  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Cẩm Giàng 

Thôn Thu Lãng, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng 
0378.275.523 

102  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thái Tân 

Thôn giữa, xã Thái Tân, Thành 

phố Hải Phòng 

0919.399.186 

0904.273.545 

103  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Lai 

Khê 

Thôn Thanh Liên, xã Lai Khê, 

thành phố Hải Phòng 
0867.031.275 

104  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Tứ Minh 

Khu Thống Nhất, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Phòng 
0971.392.168 

105  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nguyên Giáp 

Xã Nguyên Giáp, thành phố Hải 

Phòng 
0912.417.727 

106  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Hà 

Đông 

Thôn Vĩnh Ninh, Xã Hà Đông, 

Thành phố Hải Phòng 

0972.396.943 

0986.845.132 

107  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Hà 

Nam 

Thôn Mạc Thủ 1, xã Hà Nam, 

thành phố Hải Phòng  
0366.251.551 



108  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã Hà 

Tây 

Thôn An Liệt 2, xã Hà Tây, 

thành phố Hải Phòng  
0355.034.140 

109  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Gia Lộc 

Số 348 Nguyễn Chế Nghĩa, xã 

Gia Lộc, thành phố Hải Phòng 
0982.943.348 

110  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Bình Giang 

Thôn Tân Hưng, xã Bình Giang, 

thành phố Hải Phòng 
0368.801.351 

111  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Thanh Hà 

Khu 7, xã Thanh Hà, thành phố 

Hải Phòng 
0915.368.995 

112  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Hải Hưng 

Khu dân cư mới, xã Hải Hưng, 

thành phố Hải Phòng 
0928.585.595 

113  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Nam An Phụ 

Thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, 

thành phố Hải Phòng 

0984.049.414 

0977.081.350 

114  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Nam Đồng 

Khu Cập Nhất 1, phường Nam 

Đồng, thành phố Hải Phòng 

0983.603.962 

0949.034.203 

115  

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã 

Hồng Châu 

Thôn Tuy Lai, xã Hồng Châu, 

thành phố Hải Phòng 
0907.280.888 
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